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9/ Số điện thoại/Telephone number: 0904.001.000 

10/ Địa chỉ email/Email: phucnv@vncc.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation’s name subject to 

information disclosure rules: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP / 

Vietnam National Construction Consultant Corporation - JSC 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position 

in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát / 

Member of the Supervisory Board 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama / Member of the Board of 

Directors of Lilama Land Joint Stock Company; 

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Tân cảng / 

Member of the Supervisory Board of Tan Cang Infrastructure Development Investment 

Joint Stock Company 

14/ Số CP nắm giữ: 5.000 cổ phiếu, chiếm 0,014 % vốn điều lệ, trong đó:/Number 

of owning shares 5.000 stocks, accounting for 0,014 % of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở 

hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không/ 

None 

+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual: 5.000 cổ phiếu / stocks 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không/ 

None 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of affiliated persons of 

declarant: 
 

                                         
 



 

Stt 
No. 

Mã CK 

Securities 
symbol 

Họ tên Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Securities 
trading 

accounts 
(if 

available) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Position at the 
company (if 

available) 

Mối quan 
hệ đối với 

công 
ty/người 
nội bộ 

Relationshi
p with the 
company/ 

internal 
person 

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 
(CMND/Pas
sport/ Giấy 
ĐKKD) 

Type of 
documents(

ID/ 

Passport/ 

Business 
Registratio

n 
Certificate) 

Số 
Giấy 
NSH 
(*)/ 

NSH 
No. 

Ngày 
cấp Date 
of issue 

Nơi cấp Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Address/Head office 

address 

Số cổ 
phiếu 
sở hữu 
cuối 
kỳ 

Numbe
r of 

shares 
owned 
at the 
end of 

the 

period 

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 
cuối 
kỳ 

Percent
age of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan của 

công 
ty/người nội 

bộ 

Time the 
person 

became an 
affiliated 
person/ 

internal 

person 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của 
công 

ty/người nội 
bộ 

Time the 
person 

ceased to be 
an affiliated 

person/ 

internal 

person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 
liên quan 

đến mục 13 

và 14) 

Reasons 
(when 
arising 
changes 

related to 
sections of 

13 and 14 ) 

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 

các ghi chú 
khác) 

Notes (i.e. 
not in 

posession 
of a NSH 
No. and 

other 
notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  
Nguyễn Văn 

Phúc 
 

Thành viên 
Ban kiểm 

soát / 
Member of 

the 
Supervisory 

Board 

 
CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 

Department for 
Administrative 
Management of 

Social Order 

 5000 
0,014

% 
    

1.01  
Nguyễn Văn 

Nhạn 
  

Bố đẻ/ 
Father 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.02  
Trần Thị Tường 

Thư 
  

Mẹ đẻ/ 
Mother 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.03  Hoàng Văn Phúc   
Bố vợ/ 

Father in 
law 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.04  Hoàng Thị Thủy   Vợ/ Wife 
CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.05  
Nguyễn Khôi 

Nguyên 
  

Con trai/ 
Son 

CCCD/ 
ID card 

  
Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 

 0 0     



Administrative 
Management of 
Social Order 

1.06  
Nguyễn Phúc 

Nguyên 
  

Con trai/ 
Son 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.07  
Nguyễn Thị Trần 

Tuyết Lan 
  

Chị gái/ 
Sister 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.08  
Nguyễn Anh 

Tuấn 
  

Anh trai/ 
Brother 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.09  Nguyễn Văn Thọ   
Em trai/ 
Brother 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.10  
Nguyễn Trọng 

Đại 
  

Em trai/ 
Brother 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.11  
Nguyễn Tiến 

Lượng 
  

Em trai/ 
Brother 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.12  Nguyễn Việt Hà   
Em dâu/ 
Sister in 

law 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.13  
Phạm Thúy 

Quỳnh 
  

Em dâu/ 
Sister in 

law 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     



1.14  
Nguyễn Thị 

Phượng 
  

Em dâu/ 
Sister in 

law 

CCCD/ 
ID card 

  

Cục CS QLHC về 
TTXH/ Police 
Department for 
Administrative 
Management of 
Social Order 

 0 0     

1.15  

Công ty Cổ phần 
Bất động sản 

Lilama/ 
LILAMA REAL 
ESTATE JOINT 

STOCK 
COMPANY 

  

Tổ chức 
có liên 

quan đến 
ông 

Nguyễn 
Văn Phúc 

/ 
Organizat

ion 
related to 

Mr 
Nguyễn 

Văn Phúc 

Đăng ký 
kinh 
doanh/ 
Busines
s 
registrat
ion 
certifica
te  

010
234
552
5 

 
11/10/

2016 

Sở KH&ĐT thành 
phố Hà Nội/ Hanoi 
Department of 
Planning and 
Investment 

Tầng 2, số 124, 
phố Minh Khai, 
Phường Minh 
Khai, Thành 
phố Hà Nội, 

Việt Nam 

0 0    

Ông 
Nguyễn 
Văn Phúc 
– Thành 
viên 
HĐQT/ 
Mr 
Nguyễn 
Văn Phúc 
- Member 
of the 
Board of 
Directors 

1.16  

Công ty cổ phần 
đầu tư và phát 

triển hạ tầng Tân 
cảng/ TAN 
CANG IDI 

  

Tổ chức 
có liên 

quan đến 
ông 

Nguyễn 
Văn Phúc 

/ 
Organizat

ion 
related to 

Mr 
Nguyễn 

Văn Phúc 

Đăng ký 
kinh 
doanh/ 
Busines
s 
registrat
ion 
certifica
te  

030
571
136
8 

28/2/2
017 

Sở KH&ĐT thành 
phố HCM/ HCM 
Department of 
Planning and 
Investment 

722 Điện Biên 
Phủ, Phường 22, 

Quận Bình 
Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

0 0    

Ông 
Nguyễn 
Văn Phúc 
– Thành 
viên 
BKS/ Mr 
Nguyễn 
Văn Phúc 
- Member 
of the 
BOS 
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